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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

Bản án số: 74/2022/HS-PT 

Ngày: 15/8/2022 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các thẩm phán: ông Dương Viết Hải và Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến -Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Quảng Bình 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy– Kiểm sát viên. 
 

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

60/2022/HSPT ngày 05/7/2022 đối với bị cáo Đoàn Thị H, do có kháng cáo của 

bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2022/HS-ST ngày 26 tháng 5 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thị  xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Đoàn Thị H, giới tính: Nữ, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1974 tại thị xã B, 

tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: lớp 01/12; nghề 

nghiệp: lao động tự do; con ông Đoàn Mạnh Qu (Chết) và bà Hoàng Thị T, sinh 

năm 1950; chồng: không có; con: 02 đứa, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 

2014; tiền án: có 01 tiền án, tại Bản án số 23/2015/HSST ngày 28/12/2015 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Chứa mại 

dâm”; tiền sự: không;  

Nhân thân: năm 1999 bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 04 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 28/12/2015 bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình xử phạt bị cáo 12 năm tù về tội “Chứa mại dâm”; Ngày 08/9/2020, 

bị Công an thị xã B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, về hành vi 

“Đánh bạc”, hình thức xử phạt bằng tiền, số tiền 1.500.000 đồng (chấp hành 

hình phạt ngày 10/9/2020). Bị cáo bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Quảng Bình. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/12/2021, hiện đang bị tạm 

giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Quangt Bình, bị cáo có mặt  

Ngoài ra trong vụ án còn có 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

nhưng không liên quan đến kháng cáo nên Toà án không triệu tập đến phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau:   

Vào lúc 18 giờ 50 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021, Tổ công tác Đội điều 

tra tội phạm về ma túy Công an thị xã B đang trên đường đi tuần tra phát hiện 

Đoàn Thị H đang đứng trước cổng nhà ở của mình, thấy có biểu hiện nghi vấn, 

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại túi quần phía trước, bên trái của 

Đoàn Thị H đang mặc trên người có 01 túi nilon màu xanh, bên trong chứa 30 

đoạn ống nhựa màu đỏ và màu trắng, bên trong các đoạn ống nhựa có chứa tổng 

cộng 50 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược, nghi là ma túy và 

số tiền 3.215.000 đồng. Công an thị xã B đã tiến hành lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang đối với Đoàn Thị H, thu giữ, niêm phong số tang vật trên.  

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thị H, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thị xã Ba Đồn phát hiện thu giữ số tiền 35.000.000 đồng và 01 

túi nilon màu xanh, bên trong chứa 126 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng 

thuốc tân dược, nghi là ma túy. H khai nhận tất cả số viên nén tổng hợp, màu 

hồng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn phát hiện, thu giữ đều 

là ma túy tổng hợp, dạng hồng phiến được mua lại trước đó từ một người đàn 

ông không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể tại địa điểm thôn V, xã Q, thị xã B; H đem 

về nhà cất giấu với mục đích để bán lại cho người khác, kiếm tiền lời. 

Ngày 20/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã ra 

Quyết định trưng cầu giám định số 183/CSĐT để trưng cầu giám định 01 bì thư 

đã được niêm phong chứa 50 viên nén hình tròn, màu hồng, dạng thuốc tân dược 

(mẫu ký hiệu A1) và 01 bì thư đã được niêm phong chứa 126 viên nén hình tròn, 

màu hồng, dạng thuốc tân dược (mẫu ký hiệu A2). 

Tại Bản kết luận giám định số 19/GĐ-PC09 ngày 24 tháng 12 năm 2021 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình kết luận: Mẫu ký hiệu A1 

(50 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, trên mỗi mặt viên có in 

chữ “WY”) là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 4,775 gam (bốn 

phẩy bảy trăm bảy mươi lăm gam); Mẫu ký hiệu A2 (126 viên nén hình tròn 

dạng thuốc tân dược màu hồng, trên mỗi mặt viên có in chữ “WY”) là chất ma 

túy, loại Methamphetamine, khối lượng 12,052 gam (mười hai phẩy không trăm 

năm mươi hai gam). 

Quá trình điều tra, Đoàn Thị H còn khai nhận, trước đó vào khoảng 22 giờ 

00 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2021 tại nhà ở của mình, H đã bán cho Cao Văn 

T 03 viên ma túy loại hồng phiến, với giá tiền là 260.000 đồng. 

Tại Bản kết luận giám định số 1407/GĐ-PC09 ngày 08 tháng 12 năm 

2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Bình, kết luận: Mẫu ký 

hiệu A (03 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược màu hồng, trên mỗi một mặt 

viên có in chữ “WY” do Đoàn Thị H đã bán cho Cao Văn T trong vụ án Tàng 

trữ trái phép chất ma túy) là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 

0,308 gam (không phẩy ba trăm linh tám gam).  

Tổng khối lượng ma túy thu giữ khi bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ 

ở của Đoàn Thị H và số ma túy Đoàn Thị H khai nhận bán cho Cao Văn T là 

17,135 gam (mười bảy phẩy một trăm ba mươi lăm gam). Methamphetamine 
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nằm trong danh mục các chất ma túy, Số thứ tự: 323, Danh mục II, Nghị định số 

73/2018/NĐ - CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.” 

Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2022/HS-ST, ngày 26 tháng 5 năm 2022 

của Tòa án nhân dân thị  xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, đã quyết định: Tuyên bố 

bị cáo Đoàn Thị H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng các điểm i, q khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Đoàn Thị H 09 (chín) năm tù; áp dụng 

điểm a khoản 1 Điều 55, khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự để tổng hợp với hình 

phạt 12 (mười hai) năm tù theo bản án hình sự sơ thẩm số 23/2015/HSST ngày 

28/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, buộc bị cáo phải chấp hành 

hình phạt chung của hai bản án 21 (hai mươi mốt) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giam 18/12/2021.  

Án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ 

thẩm và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn luật định, ngày 6/6/2022 bị cáo H kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Đoàn Thị H khai nhận hành vi phạm tội 

của bị cáo đúng như Cáo trạng truy tố và xét xử án sơ thẩm, giữ nguyên kháng 

cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu quan điểm: 

Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Thị H để sửa 

bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị  xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, 

giảm cho bị cáo từ 6 đến 9 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tội danh: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với 

các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Như vậy Hội đồng xét xử đủ cơ sở 

kết luận bị cáo Đoàn Thị H có hành vi tàng trữ trái phép 16,827 gam chất ma 

túy, loại Methaphetamine, mục đích để bán. Bị cáo còn khai nhận đã bán cho 

Cao Văn T 03 viên ma túy, loại Methamphetamine, số ma túy bị cáo bán cho 

Cao Văn T đã được Phòng kỷ thuật hình sự kết luận tại Bản kết luận giám định 

số 1407/GĐ-PC09 ngày 08 tháng 12 năm 2021, kết luận“03 viên nén hình tròn 

dạng thuốc tân dược màu hồng, trên mỗi một mặt viên có in chữ “WY” là chất 

ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 0,308 gam”. Tổng cộng số ma túy bị 

cáo đã bán và tàng trữ với mục đích để bán là 17,135gam. Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm i, q khoản 

2 Điều 251 của Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ pháp luật. 

[2.] Xét kháng cáo của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử 

thấy: Bị cáo có hành vi tàng trữ 17,135gam Methamphetamine, điều luật quy 

định mức hình phạt từ 7 đến 15 năm đối với hành vi mua bán từ 5 gam đến 30 

gam… Methamphetamine (điểm i khoản 2 Điều 251). Ngoài ra bị cáo còn có 

tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 BLHS (tái 

phạm nguy hiểm). Trên cơ sở xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
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(điểm s, i khoản 1 Điều 51 BLHS), án sơ thẩm đã xét xử bị cáo với mức hình 

phạt 9 năm tù là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không xuất trình 

thêm chứng cứ mới nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cần giữ 

nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[3] Về án phí: Buộc bị cáo Đoàn Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự phúc thâm. 

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng Hình 

sự: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đoàn Thị H, giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 25/2022/HS-ST, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Tòa án nhân 

dân thị  xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình: Áp dụng điểm i, q khoản 2 Điều 251; điểm 

r, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 46; khoản 1 Điều 47; điểm a khoản 

1 Điều 55; khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đoàn Thị H 09 

(chín) năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; tổng hợp với hình phạt 12 

(mười hai) năm tù theo bản án hình sự sơ thẩm số 23/2015/HSST ngày 

28/12/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình về tội chứa mại dâm, buộc bị 

cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 21 (hai mươi mốt) năm tù, 

thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 18/12/2021. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Buộc bị cáo Đoàn Thị H phải chịu 

200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận:                                                          TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;               THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                          (đã ký) 
- TAND thị xã Ba Đồn; 

- Chi cục THA thị xã Ba Đồn; 

- Phòng HSNVCS-CA Quảng Bình; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;  

- Bị cáo; 

- Lưu: HS vụ án, án văn. Từ Thị Hải Dương 
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